	ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. MCM
*******
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
*******


ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật

HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
HỌC KỲ: II    
NĂM HỌC: 2016 – 2017
Thời gian thi:   50 phút    

(Sinh viên sử dụng tài liệu khi làm bài)

ĐỀ 3143
Câu 1: (4 điểm)

Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Pháp luật là công cụ duy nhất để điều chỉnh hành vi con người.

b/ Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c/ Mọi hành vi trái pháp luật đều gọi là hành vi vi phạm pháp luật.

d/ Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
Câu 2: (2 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp của nhà nước.
Câu 3: (4 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày các hình thức thực hiện pháp luật, và mỗi hình thức cho 1 ví dụ thực tế.
TP.HCM, Ngày  ...   tháng   ....  năm2017




Phụ trách bộ môn



      Giáo viên ra đề
        



 Đặng Thị Nhật Minh


Đặng Thị Nhật Minh
	ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. MCM
*******
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
*******


ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật

HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
HỌC KỲ: II    
NĂM HỌC: 2016 – 2017
Thời gian thi:   50 phút   (Sinh viên sử dụng tài liệu khi làm bài)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Pháp luật là công cụ duy nhất để điều chỉnh hành vi con người.

b/Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c/ Mọi hành vi trái pháp luật đều gọi là hành vi vi phạm pháp luật.

d/ Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
	4,0

	
	a
	- Nhận định trên là Sai

-Tại vì: Ngoài pháp luật còn có quy phạm đạo đức, phong tục tập quán, tôn giáo, điều lệ của các tổ chức chính trị- xã hội. 
	0.5

0.5

	
	b
	-Nhận định trên là Sai 

-Tại vì: theo Hiến pháp 2013 quy định “Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội” 
	0.5

0.5



	
	c
	- Nhận định trên là Sai 

-Tại vì:  4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật

· Phải là hành vi xác định của chủ thể. 

· Là hành vi trái pháp luật.
· Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể:  bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý.

· Hành vi đó phải do cá nhân có năng lực hành vi hoặc tổ chức thực hiện. (0,25 điểm)

· Vì nếu kết luận một hành vi vi phạm pháp luật thì phải hội đủ 4 dấu hiệu  trên, nếu chỉ có yếu tố trái pháp luật mà không có đủ 3 yếu tố còn lại thì không thể gọi là vi phạm pháp luật. 
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là Sai

- Tại vì:   Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự là  Người từ đủ 14 tuổi là chủ thể của tội phạm rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng.
	0. 5

0.5

	2
	
	Anh (chị) hãy trình bày chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp của nhà nước.
	2,0

	
	a.
	Chức năng lập pháp: 
Xây dựng pháp luật, tạo ra quy định pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội. Chức năng này do cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội, ban hành Hiến pháp, bộ luật, luật.
	0.5



	
	b.
	Chức năng hành pháp: 

Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật. 

Chức năng hành pháp là hoạt động mang tính tổ chức, khoa học, chủ động và sáng tạo.

Hệ thống hành pháp của nước ta ở trung ương có Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ như các bộ, cơ quan ngang bộ và ở địa phương có Ủy ban Nhân dân các cấp.
	0.5

0.5

	
	c.
	Chức năng tư pháp:
 Bảo vệ pháp luật, xét xử các vụ án hình sự, giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vự dân sự, hành chính, lao động… (cơ quan xét xử, Viện Kiểm sát, công an, thanh tra, và cơ quan tư pháp).
	0.5



	3
	
	Anh (chị) hãy trình bày các hình thức thực hiện pháp luật, và mỗi hình thức cho 1 ví dụ thực tế.
	4,0

	
	a
	- Tuân theo (tuân thủ) pháp luật:

Hình thức thực hiện pháp luật này là chủ thể kiềm chế mình không thực hiện điều pháp luật cấm. Hành vi Tuân theo pháp luật được thực hện dưới dạng không hành động.

VD: Tất cả các phương tiện cơ giới đang lưu thông trên đường, phải dừng lại trước tín hiệu đèn giao thông màu đỏ.
	0.5

0.5

	
	b
	- Thi hành pháp luật:

Hình thức thực hiện pháp luật này là chủ thể bằng hành vi tích cực của mình thực hiện điều pháp luật yêu cầu, thực hện dưới dạng hành động.

VD: Công dân nam đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự; hành vi nộp thuế vào ngân sách nhà nước của đối tượng chịu thuế
	0.5

0.5

	
	c
	- Sử dụng pháp luật:

Chủ thể sử dụng pháp luật nghĩa là chủ thể thực hiện cách thức xử sự mà pháp luật cho phép, thực hện dưới dạng hành động hoặc không hành động.

VD: thực hiện du lịch, nghỉ dưỡng.
	0.5

0.5

	
	d
	- Áp dụng pháp luật:

Là hình thức nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể thực hiện những quy định của pháp luật.

VD: tòa án xét xử và ra bản án áp dụng hình phạt cho một người vi phạm pháp luật. Nhà nước trao quyền cho công chứng tư thực hiện hành vi công chứng giấy tờ.

Chủ thể áp dụng pháp luật đặc biệt hơn các hình thức thực hiện pháp luật khác. Chủ thể chỉ có thể là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc nhà chức trách hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền.
	0.5

0,5

	ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. MCM
*******
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
*******


ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật

HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
HỌC KỲ: II    
NĂM HỌC: 2016 – 2017
Thời gian thi:   50 phút

(Sinh viên sử dụng tài liệu khi làm bài)

ĐỀ 5247

Câu 1: (4 điểm)

Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật.
b/ Quốc hội là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c/ Mọi hành vi trái pháp luật đều gọi là hành vi vi phạm pháp luật.

d/ Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Câu 2: (2 điểm)

Anh (chị) trình bày các dấu hiệu của vi phạm pháp luật, từng dấu hiệu cho 1 ví dụ thực tế.
Câu 3: (4 điểm) 

Anh (chị) hãy trình bày các hình thức thực hiện pháp luật, và mỗi hình thức cho 1 ví dụ thực tế.
TP.HCM, Ngày  ...   tháng   ....  năm2017





Phụ trách bộ môn



      Giáo viên ra đề
        



 Đặng Thị Nhật Minh


Đặng Thị Nhật Minh
	ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. MCM
*******
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
*******


ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật

HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
HỌC KỲ: II    
NĂM HỌC: 2016 – 2017
Thời gian thi:   50 phút (Sinh viên sử dụng tài liệu khi làm bài)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Mọi quan hệ xã hội đều là quan hệ pháp luật.

b/ Quốc hội là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

c/ Mọi hành vi trái pháp luật đều gọi là hành vi vi phạm pháp luật.

d/ Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
	4,0

	
	a
	-Nhận định trên là 

-Tại vì: Có những quan hệ xã hội mà pháp luật không điều chỉnh, như quan hệ bạn bè. 
	0.5

0.5

	
	b
	-Nhận định trên là Sai 

-Tại vì :theo Hiến pháp 2013 quy định: “Quốc Hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
	0.5

0.5



	
	c
	-Nhận định trên là Sai

-Tại vì:  4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật

· Phải là hành vi xác định của chủ thể. 

· Là hành vi trái pháp luật.

· Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể:  bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý.

· Hành vi đó phải do cá nhân có năng lực hành vi hoặc tổ chức thực hiện. (0,25 điểm)

Vì nếu kết luận một hành vi vi phạm pháp luật thì phải hội đủ 4 dấu hiệu  trên, nếu chỉ có yếu tố trái pháp luật mà không có đủ 3 yếu tố còn lại thì không thể gọi là vi phạm pháp luật.
	0.5

0.5

	
	d
	-Nhận định trên là Sai

-Tại vì: Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do lỗi cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng. (hay người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do họ gây ra).
	0.5

0.5



	2
	
	Anh (chị) trình bày các dấu hiệu của vi phạm pháp luật, từng dấu hiệu cho 1 ví dụ thực tế.
	2,0

	
	a.
	Dấu hiệu thứ nhất: Vi phạm pháp luật phải là hành vi xác định, thể hiện ra bên ngoài dưới dạng hành động hoặc không hành động, mang tính nguy hiểm cho XH (gây thiệt hại hay đe dọa gây thiệt hại cho những QHXH được nhà nước xác lập và bảo vệ).

VD: A dùng súng bắn chết B, VPPL được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động.
	0.5



	
	b.
	Dấu hiệu thứ hai: hành vi trái pháp luật

VD:
	0.5



	
	c.
	Dấu hiệu thứ ba: Vi phạm pháp luật phải chứa đựng lỗi của chủ thể. Có hai hình thức là lỗi cố ý hay lỗi vô ý

VD
	0.5



	
	d.
	Dấu hiệu thứ tư: Vi phạm pháp luật là hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Năng lực trách nhiệm pháp lý được nhà nước xác định dựa vào độ tuổi và khả năng lí trí của chủ thể vào thời điểm thực hiện hành vi.
	0.5



	3
	
	Anh (chị) hãy trình bày các hình thức thực hiện pháp luật, và mỗi hình thức cho 1 ví dụ thực tế.
	4,0

	
	a
	- Tuân theo (tuân thủ) pháp luật:

Hình thức thực hiện pháp luật này là chủ thể kiềm chế mình không thực hiện điều pháp luật cấm. Hành vi Tuân theo pháp luật được thực hện dưới dạng không hành động.

VD: Tất cả các phương tiện cơ giới đang lưu thông trên đường, phải dừng lại trước tín hiệu đèn giao thông màu đỏ.
	0.5
0.5

	
	b
	- Thi hành pháp luật:

Hình thức thực hiện pháp luật này là chủ thể bằng hành vi tích cực của mình thực hiện điều pháp luật yêu cầu, thực hện dưới dạng hành động.

VD: Công dân nam đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự; hành vi nộp thuế vào ngân sách nhà nước của đối tượng chịu thuế
	0.5

0.5

	
	c
	- Sử dụng pháp luật:

Chủ thể sử dụng pháp luật nghĩa là chủ thể thực hiện cách thức xử sự mà pháp luật cho phép, thực hện dưới dạng hành động hoặc không hành động.

VD: thực hiện du lịch, nghỉ dưỡng
	0.5

0.5

	
	d
	- Áp dụng pháp luật:

Là hình thức nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể thực hiện những quy định của pháp luật.

VD: tòa án xét xử và ra bản án áp dụng hình phạt cho một người vi phạm pháp luật. Nhà nước trao quyền cho công chứng tư thực hiện hành vi công chứng giấy tờ.

Chủ thể áp dụng pháp luật đặc biệt hơn các hình thức thực hiện pháp luật khác. Chủ thể chỉ có thể là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc nhà chức trách hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền.
	0.5

0.5


	ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. MCM
*******
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
*******


ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật

HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
HỌC KỲ: II    
NĂM HỌC: 2016 – 2017
Thời gian thi:   50 phút

(Sinh viên sử dụng tài liệu khi làm bài)

ĐỀ 4377

Câu 1: (4 điểm)

Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Các tổ chức chính trị - xã hội có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình.

b/ Thuế chỉ dùng vào một mục đích duy nhất là “nuôi” bộ máy nhà nước.

c/ Hội đồng Nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

d/ Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 16 tuổi trở lên chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng.

Câu 2: (2 điểm)

Anh (chị) trình bày nguồn của pháp luật dân sự.
Câu 3: (4 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày các hình thức thực hiện pháp luật, và mỗi hình thức cho 1 ví dụ thực tế.
TP.HCM, Ngày  ...   tháng   ....  năm2017





Phụ trách bộ môn



      Giáo viên ra đề
        



 Đặng Thị Nhật Minh


Đặng Thị Nhật Minh
	ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. MCM
*******
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
*******


ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
Bậc đào tạo:  Cao đẳng Kỹ thuật

HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
HỌC KỲ: II    
NĂM HỌC: 2016 – 2017
Thời gian thi:   50 phút (Sinh viên sử dụng tài liệu khi làm bài)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Các tổ chức chính trị - xã hội có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình.

b/ Thuế chỉ dùng vào một mục đích duy nhất là “nuôi” bộ máy nhà nước.

c/ Hội đồng Nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

d/ Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 16 tuổi trở lên chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng.
	4,0

	
	a
	-Nhận định trên là: Sai
-Tại vì: Chỉ có nhà nước mới có quyền khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia mình và phân phối những lợi ích đó đến toàn thể dân chúng mà nhà nước là người đại diện
	0.5

0.5



	
	b
	-Nhận định trên là: Sai

-Tại vì: Thuế không chỉ dùng “nuôi” bộ máy nhà nước mà còn dùng vào mục đích đầu tư để phát triển xã hội.
	0.5

0.5



	
	c
	-Nhận định trên là: Sai

-Tại vì: Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Ủy ban Nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
	0.5

0.5



	
	d
	-Nhận định trên là: Sai

-Tại vì:  Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự: Người từ đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do họ gây ra. (Người từ đủ 14 tuổi trở lên chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng).
	0.5

0.5



	2
	
	Anh (chị) trình bày nguồn của pháp luật dân sự
	2,0

	
	a.
	     Pháp luật DS được ghi nhận trong nhiều nguồn khác nhau: Hiến pháp, Bộ luật DS, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Hôn nhân và Gia đình, nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn, nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, ghi nhận khả năng áp dụng pháp luật tương tự để điều chỉnh những vấn đề chưa có văn bản điều chỉnh...
	0.5

0.5



	
	b.
	       Thực tế văn bản về pháp luật dân sự rất nhiều nhưng không đủ để áp dụng những yêu cầu phát sinh từ đời sống dân sự nên chúng ta còn ghi nhận cả giá trị của tập quán khi pháp luật không có quy định và các bên không có thỏa thuận.
	0.5

0.5

	3
	
	Anh (chị) hãy trình bày các hình thức thực hiện pháp luật, và mỗi hình thức cho 1 ví dụ thực tế.
	4,0

	
	a
	- Tuân theo (tuân thủ) pháp luật:

Hình thức thực hiện pháp luật này là chủ thể kiềm chế mình không thực hiện điều pháp luật cấm. Hành vi Tuân theo pháp luật được thực hện dưới dạng không hành động.

VD: Tất cả các phương tiện cơ giới đang lưu thông trên đường, phải dừng lại trước tín hiệu đèn giao thông màu đỏ.
	0.5

0.5



	
	b
	- Thi hành pháp luật:

Hình thức thực hiện pháp luật này là chủ thể bằng hành vi tích cực của mình thực hiện điều pháp luật yêu cầu, thực hện dưới dạng hành động.

VD: Công dân nam đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự; hành vi nộp thuế vào ngân sách nhà nước của đối tượng chịu thuế
	0.5

0.5



	
	c
	- Sử dụng pháp luật:

Chủ thể sử dụng pháp luật nghĩa là chủ thể thực hiện cách thức xử sự mà pháp luật cho phép, thực hện dưới dạng hành động hoặc không hành động.

VD: thực hiện du lịch, nghỉ dưỡng.
	0.5

0.5

	
	d
	- Áp dụng pháp luật:

Là hình thức nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể thực hiện những quy định của pháp luật.

VD: tòa án xét xử và ra bản án áp dụng hình phạt cho một người vi phạm pháp luật. Nhà nước trao quyền cho công chứng tư thực hiện hành vi công chứng giấy tờ.

Chủ thể áp dụng pháp luật đặc biệt hơn các hình thức thực hiện pháp luật khác. Chủ thể chỉ có thể là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc nhà chức trách hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền.
	0.5

0.5
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